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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

  

 Bản án số: 25/2024/HSST 

 Ngày: 23/4/2024 

     CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

- Thành phần Hội đồng xét  xử  sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Văn Trinh và Ông Đào Tiến Hùng 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thẩm tra 

viên Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: 

Ông Đào Xuân Thiều -  Kiểm sát viên.  

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 20/2024/TLST-HS ngày 

01 tháng 4 năm 2014, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

26/2024/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 4 năm 2024, đối với:  

* Bị cáo Nguyễn Tuỳ T, sinh năm 1986; Nơi cư trú: Số 153/2, tổ 11, khu 

phố 6, phường 8, thành phố V, tỉnh B; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Đảng, đoàn thể: 

Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Danh T và bà Phạm Thị H; 

Gia đình có 02 chị em, bị cáo là thứ hai; vợ là Huỳnh T.K.N (đã ly hôn) và có 02 

con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không. Bị bắt tạm 

giữ từ ngày 19/12/2023 đến ngày 28/12/2023 chuyển tạm giam đến nay; Có mặt.  

*  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bưu điện tỉnh B; Đại diện 

theo pháp luật: Ông Dương Minh C - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh; 

Đại diện theo uỷ quyền: Bà Đặng Thanh T, sinh năm 1976 - Phó Giám đốc Bưu 

điện tỉnh; Địa chỉ liên hệ: Số 408 L.H.P, phường T, thành phố B, tỉnh B (Theo 

Văn bản uỷ quyền ngày 11/3/2024); Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng 

mặt). 

* Người làm chứng: 

- Chị Lâm Thị C, sinh năm 1982; Có mặt. 

- Bà Lưu Thị B.P, sinh năm 1958; Vắng mặt. 

- Bà Nguyễn T.H, sinh năm 1969; Vắng mặt. 
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- Chị Lưu Thị Nh, sinh năm 1991; Vắng mặt. 

- Bà Đặng Thị Minh H, sinh năm 1961; Có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1961; Vắng mặt. 

- Chị Ngô Thị K. H, sinh năm 1989; Có mặt. 

- Anh Phạm Ngọc D, sinh năm 1986; Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án: 

Ngày 18/12/2023, anh Phạm Ngọc D, sinh năm 1986 ở tổ dân phố Đ, phường 

L, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam là nhân viên Ngân hàng Viettinbank- Chi nhánh 

Lý Nhân thấy có 01 thanh niên đến Ngân hàng Viettinbank- Chi nhánh Lý Nhân 

thực hiện giao dịch chuyển tiền, sau đó để quên 01 điện thoại di động Iphone SE, số 

thuê bao 0836.581.626 và Giấy nộp tiền ghi ngày 18/12/2023, người nộp tiền 

Nguyễn Minh Triết tại quầy giao dịch. Anh Phạm Ngọc D đã báo cáo Lãnh đạo 

Ngân hàng Viettinbank- Chi nhánh Lý Nhân, trình báo Công an huyện Lý Nhân.  

Tiến hành kiểm tra, xác minh kết quả: Từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2022, 

Nguyễn Tùy T là nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Bưu điện tỉnh B được 

giao quản lý hoạt động Bưu điện Văn hoá xã, được cấp tài khoản để truy cập phần 

mềm nội bộ để lấy số liệu báo cáo liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bưu 

điện. Nguyễn Tuỳ T được cấp tài khoản để đăng nhập hệ thống phần mềm nội bộ 

Bcol.vnpost.vn (phần mềm quản lý doanh thu) và trang Website cccd.vnpost.cn 

(trang cấp phát thẻ Căn cước công dân gắn chíp do Bộ Công an phối hợp với Bưu 

điện các tỉnh, thành để gửi về cho công dân) và các phần mềm nội bộ khác. Trong 

khoảng thời gian này, Nguyễn Tuỳ T sử dụng tài khoản được cấp truy cập vào trang 

Website cccd.vnpost.cn, thực hiện trích xuất dữ liệu là thông tin cá nhân gồm thông 

tin họ tên, địa chỉ, điện thoại, tên tỉnh, huyện, xã, nhà mạng của các cá nhân thuộc 

nhiều tỉnh thành phố khác nhau trên phạm vi cả nước, sau đó lưu dữ liệu vào trong 

một USB. Nguyễn Tuỳ T sử dụng phần mềm Excel  để lọc dữ liệu đã tải về lấy 

những thông tin cá nhân có giá trị bao gồm “STT, Họ tên, địa chỉ, điện thoại, tên 

tỉnh, tên huyện, tên xã, nhà mạng” tương ứng với tên tuổi, địa chỉ .. của các cá nhân, 

sau đó xắp xếp các Nguyễn Tuỳ T thông tin này thành các File Excel theo từng tỉnh, 

thành phố và được lưu giữ trong máy tính cá nhân của Nguyễn Tuỳ T.  

Khoảng tháng 11/2023, Nguyễn Tuỳ T tham gia các hội nhóm trên mạng xã 

hội Facebook thấy các dữ liệu thông tin cá nhân có thể bán được. Nguyễn Tuỳ T sử 

dụng tài khoản mạng xã hội “Nguyễn T” để đăng tải bài viết lên các hội nhóm “Data 

toàn quốc”, “Data chất lượng” với mục đích bán dữ liệu là thông tin cá nhân để lấy 

tiền trả nợ. Khi có người muốn mua thông tin, Nguyễn Tuỳ T sử dụng tài khoản Zalo 

“Nguyễn T” để kết bạn, trao đổi  thống nhất giá, phường thức giao dịch, thanh toán 
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với người mua. 

Ngày 15/12/2023, tài khoản Zalo “Minh Triết” (không xác định được danh 

tính) nhắn tin đến tài khoản “Nguyễn T” của Nguyễn Tuỳ T để thoả thuận mua dữ 

liệu cá nhân mà Nguyễn Tuỳ T rao bán; Nguyễn Tuỳ T thoả thuận với tài khoản Zalo 

“Minh Triết” giá của 01 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân tương ứng với 01 tỉnh là 

1.500.000 đồng. Người sử dụng tài khoản “Minh Triết” đồng ý mua và gửi cho 

Nguyễn Tuỳ T danh sách tỉnh, thành phố cần mua thông tin cá nhân. Sau khi nhận 

danh sách 18 tỉnh, thành phố, Nguyễn Tuỳ T phát hiện có 01 tỉnh trùng nên Nguyễn 

Tuỳ T bán gói dữ liệu cá nhân của 17 tỉnh là 25.500.000đ. Người sử dụng tài khoản 

Zalo “Minh Triết” bớt 500.000đ và hứa hẹn sẽ tiếp tục mua thông tin cá nhân, 

Nguyễn Tuỳ T đồng ý bán gói dữ liệu cá nhân này cho người sử dụng tài khoản 

“Minh Triết” giá 25.000.000 đồng, đồng thời nhắn tin cung cấp tài khoản Ngân hàng 

số 0081001189211 mang tên Nguyễn Tuỳ T mở tại Ngân hàng Vietcombank cho 

người sử dụng tài khoản “Minh Triết” để  người này chuyển tiền mua thông tin cá 

nhân cho Nguyễn Tuỳ T.  

Sau khi nhận được số tiền 25.000.000 đồng, Nguyễn Tuỳ T đã đăng nhập vào 

ứng dụng Zalo trên điện thoại di động có kết nối Internet, sử dụng tài khoản 

“Nguyễn T” gửi 17 file Excel chứa dữ liệu cho người sử dụng tài khoản Zalo “Minh 

Triết”, tổng số 10.429.079 thông tin cá nhân của nhiều người ở các tỉnh, thành phố: 

Hải phòng 567.153 thông tin, Vĩnh Long 334.694 thông tin, Đồng Tháp 779.894 

thông tin, Tiền Giang 584.422 thông tin, Đồng Nai 801.457 thông tin, Bình Thuận 

490.880 thông tin, Bà Rịa Vũng Tàu 191.488 thông tin, Khánh Hoà 622.867 thông 

tin, Bình Định 802.946 thông tin, Hà Tĩnh 697.385 thông tin, Thanh Hoá 878.210 

thông tin, Nam Định 989.059 thông tin, Thái Bình 824.333 thông tin, Tuyên Quang 

398.262 thông tin, Bắc Giang 597.128 thông tin, Bắc Ninh 550.338 thông tin, Quảng 

Ninh 401.545 thông tin. 

Ngày 18/12/2023, người sử dụng tài khoản “Minh Triết” tiếp tục nhắn tin cho 

Nguyễn Tuỳ T hỏi mua dữ liệu thông tin cá nhân của 20 tỉnh, thành phố. Nguyễn 

Tuỳ T và người có tên tài khoản “Minh Triết” thoả thuận mỗi file thông tin 01 tỉnh là 

1.500.000 đồng, tổng số tiền là người có tên tài khoản “Minh Triết” phải trả cho 

Nguyễn Tuỳ T là 30 triệu đồng. Sau khi nhận danh sách 20 tỉnh, thành phố Nguyễn 

Tuỳ T phát hiện có 01 tỉnh bị trùng còn 19 tỉnh nên Nguyễn Tuỳ T thoả thuận giảm 

cho  người này 3.000.000 đồng, số tiền còn phải trả là 27 triệu đồng. Sau đó người sử 

dụng zalo “Minh Triết” chuyển 27 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng số 

0081001189211 mang tên Nguyễn Tuỳ T. Nhận được tiền Nguyễn Tuỳ T đăng nhập 

vào ứng dụng zalo trên điện thoại di động, sử dụng tài khoản zalo có tên “Nguyễn T” 

gửi 17 file Excel chứa dữ liệu cho người sử dụng tài khoản zalo có tên “Minh Triết”, 

tổng số 1.938.319 thông tin cá nhân của nhiều người ở 17 tỉnh, thành phố gồm: TP 

Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai, 

Điện Biên, Ninh Bình, Hoà Bình, Lâm Đồng, TP Đà Nẵng, Vĩnh Long, TP Hà Nội, 

Long An, Hà Nam, Tây Ninh đến tài khoản zalo có tên “Minh Triết”, còn thiếu 02 
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file theo yêu cầu của nguời sử dụng tài khoản zalo “Minh Triết” Nguyễn Tuỳ T chưa 

có sẵn trên máy nên hẹn chuyển trả sau. 

Khai thác dữ liệu điện thoại di động nhãn hiệu Iphone SE, số thuê bao 

0836.851.626 phát hiện phần ứng dụng zalo có các tin nhắn có nội dung trao đổi mua 

bán dữ liệu  là các thông tin cá nhân ở nhiều tỉnh, thành khác nhau giữa tài khoản 

Zalo có tên “Minh Triết” với tài khoản Zalo có tên “Nguyễn T”, tài khoản Zalo 

“Nguyễn T” chuyển các thông tin cá nhân của những người ở nhiều tỉnh, thành phố, 

tài khoản ngân hàng số 0081001189211 mang tên Nguyễn Tuỳ T cho tài khoản Zalo 

“Minh Triết”, tất cả được in ra giấy A4 có chữ ký xác nhận của anh Phạm Ngọc 

Dương người giao nộp điện thoại. 

Nguyễn Tuỳ T giao nộp 01 điện thoại di động Iphone XS, số thuê bao 

0707.438.777 được niêm phong (ký hiệu M1), 01 bộ máy tính gồm cây máy tính, 

màn hình nhãn hiệu Hp được niêm phong (ký hiệu M2, M3), 01 USB ký hiệu 

Sandick loại 16G được niêm phong (ký hiệu M4). 

Cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của Nguyễn Tuỳ T nhưng không thu giữ tài 

liệu, đồ vật gì có liên quan đến vụ án. 

Bưu điện tỉnh B cung cấp: Tháng 4/2018 Nguyễn Tuỳ T được nhận vào làm 

tại Phòng Kế hoạch- Kinh doanh, được giao quản lý hoạt động của Bưu điện Văn 

hoá xã của toàn tỉnh B. Nguyễn Tuỳ T được cấp tài khoản để truy cập vào phần mềm 

nội bộ, cụ thể phần mềm Paypost, tài khoản 000079- khkđ4; hệ thống M pist gồm có 

Casre Posting.vnpost.vn, tài khoản 79-kinh doanh; Ems.vnpost.vn, tài khoản 79 - 

kinh doanh; Prs.vnpost.vn, tài khoản 79-kinh doanh; phần mềm SSM.vnpost.vn, tài 

khoản 790000-truongnt; phần mềm Bcol, tài khoản cq.Khkd. Trong thời gian làm 

việc các phần mềm, tài khoản cung cấp cho Nguyễn Tuỳ T quản lý, sử dụng đều có 

chứa các dữ liệu là thông tin cá nhân có giao dịch, phát sinh thực tế tại Bưu điện tỉnh 

B. Tháng 6/2022, Bưu điện tỉnh B chấm dứt hợp đồng lao động đối với Nguyễn Tuỳ 

T, toàn bộ máy tính giao cho Nguyễn Tuỳ T sử dụng, Nguyễn Tuỳ T đã giao lại cho 

Bưu điện tỉnh B và đã được cài đặt lại để người khác sử dụng. 

Khai thác dữ liệu trên điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS, số thuê bao 

0707.438.777 của Nguyễn Tuỳ T (ký hiệu M1) phát hiện phần ứng dụng Zalo có các 

tin nhắn với nội dung trao đổi mua bán dữ liệu và các thông tin cá nhân của những 

người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau giữa tài khoản Zalo có tên “Minh Triết” với 

tài khoản Zalo có tên “Nguyễn T”, tài khoản Zalo “Nguyễn T” chuyển các thông tin 

cá nhân của những người ở nhiều tỉnh, thành phố, tài khoản ngân hàng số 

0081001189211 mang tên Nguyễn Tuỳ T cho tài khoản Zalo “Minh Triết”, tất cả 

đều được in ra giấy A4 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Tuỳ T. 

Khai thác dữ liệu máy tính phát hiện tại ổ (E) thuộc phần My Computer có 

thư mục “Dữ liệu”, kiểm tra bên trong phát hiện 05 thư mục nhỏ gồm “26.Bắc Cạn”; 

“HN-HCM” ; “HP”; “Tổng hợp”; “DATA (LỌC)” và 59 file Excel được lưu tên 

theo Quận, huyện, tỉnh, thành phố của Việt Nam. Kiểm tra 59 flie Excel đều thể hiện 
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có các Nguyễn Tuỳ T thông tin các nhân gồm “STT, Họ tên, địa chỉ, điện thoại, tên 

tỉnh, tên huyện, tên xã, nhà mạng”, tương ứng “168; Kiều Văn K; thôn N, xã T, 

huyện D, tỉnh Hà Nam; 0964.327.505; tỉnh H; huyện D; x.T; Viettel”. Trong đó ghi 

Hải Phòng 567.153 thông tin, Vĩnh Long 334.694 thông tin, Đồng Tháp 779.894 

thông tin, Tiền Giang 584.422 thông tin, Đồng Nai 801.457 thông tin, Bình Thuận 

490.880 thông tin, Bà Rịa Vũng Tàu 191.488 thông tin, Khánh Hoà 622.867 thông 

tin, Bình Định 802.946 thông tin, Hà Tĩnh 697.385 thông tin, Thanh Hoá 878.210 

thông tin, Nam Định 989.059 thông tin, Thái Bình 824.333 thông tin, Tuyên Quang 

398.262 thông tin, Bắc Giang 597.128 thông tin, Bắc Ninh 550.338 thông tin, Quảng 

Ninh 401.545 thông tin, thành phố Hồ Chí mInh 186.692 thông tin, Hưng Yên 

178.206 thông tin, Hải Dương 34.248 thông tin, Thái Nguyên 37.662 thông tin, Vĩnh 

Phúc 44.616 thông tin, Hà Giang 57.343 thông tin, Lào Cai 303.897 thông tin, Điện 

Biên 70.673 thông tin, Ninh Bình 170.934 thông tin, Hoà Bình 11.134 thông tin, 

Lâm Đồng 4.653 thông tin, TP Đà Nẵng 351.836 thông tin, Vĩnh Long 344.694 

thông tin, TP Hà Nội 40.993 thông tin, Long An 23.442 thông tin, Hà Nam 53.344 

thông tin, Tây Ninh 14.952 thông tin. Tất cả được trích xuất lưu giữ trong USB nhãn 

hiệu TOSHIBA loại 16G được niêm phong (ký hiệu KT1), kết thúc khai thác đã in 

điển hình các trường thông tin cá nhân ra giấy A4 có chữ ký của Nguyễn Tuỳ T. Thư 

mục “1.HLX” kiểm tra bên trong có các thư mục “TT” chứa 02 file Excel có tên 

“1.BD-BN (150K)”; “10. Hà nội” và 04 thư mục nhỏ “18.HP”, “41. Thái Bình”; “66. 

Ninh Thuận”; “79. BRVT” bên trong các thư mục này có các flie Excel lưu trữ các 

thông tin cá nhân. Thư mục “LAP” kiểm tra bên trong có các thư mục “CCSP” chứa 

02 file ảnh có tên “Data 1” “Data 2”. Nội dung 02 file ảnh trên có chứa ảnh chụp dữ 

liệu thông tin cá nhân. 

Sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng số 0081001189211 mang tên 

Nguyễn Tuỳ T phát hiện ngày 15/12/2023 Nguyễn Minh Triết chuyển 25 triệu đồng, 

ngày 18/12/2023 Nguyễn Minh Triết chuyển 27 triệu đồng đến tài khoản 

0081001189211 của Nguyễn Tuỳ T. 

Thực nghiệm điều tra cách thức Nguyễn Tuỳ T thu thập thông tin cá nhân tại 

Bưu điện tỉnh Hà Nam: Để lấy thông tin cá nhân, Nguyễn Tuỳ T truy cập vào phần 

mềm nội bộ “Bcol.Vnpost.cn” hoặc trang Website cccd.vnpost.vn của Bưu điện tỉnh 

Hà Nam. Đăng nhận phầm mềm “Bcol.Vnpost.cn”, truy cập mục “nhập liệu”, chọn 

mục “sản lượng doanh thu”, chọn bưu điện cấp huyện, xã giao diện phần mềm hiện 

ra mã “CT” (chỉ tiêu) sẽ hiện ra thông tin kết quả doanh thu theo đơn vị. Đăng nhập 

Website cccd.vnpost.vn do Bưu điện tỉnh Hà Nam không sử dụng website trên nên 

không có tài khoản đăng nhập. Tuy nhiên, Nguyễn Tuỳ T trình bày để lấy thông tin 

cá nhân trên trang website cccd.vnpost.vn của Bưu điện tỉnh B, Nguyễn Tuỳ T truy 

cập vào mục “Báo cáo sản lượng doanh thu” sau đó nhập thông tin thời gian muốn 

trích xuất dữ liệu, giao diện sẽ hiện lên các trường thông tin “Mã bưu gửi, họ tên 

khách hàng, số điện thoại, địa chỉ nhận...” Nguyễn Tuỳ T tiếp tục xuất các file dữ 

liệu thành File Excel rồi lọc thông tin cần thiết để sử dụng. Quá trình thực nghiệm đã 
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chụp ảnh, lập bản ảnh thực nghiệm. 

Tiến hành thu giữ lịch sử thuê bao điện thoại 0836851626, kết quả chủ thuê 

bao là Nguyễn P. T, sinh năm 2009, Căn cước công dân số 035309xxxxxx, ở tổ dân 

phố T, phường, thành phố P, Hà Nam. 

Kiểm tra xác xuất người có thông tin trong File Excel trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam đều khai nhận không quen biết, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại 

cho Nguyễn Tuỳ T. Quá trình làm căn cước công dân có sử dụng dịch vụ bưu điện 

để nhận, không cho phép sử dụng thông tin cá nhân để mua bán, trao đổi. 

Cáo trạng số 30/CT-VKSHN-P2 ngày 01/4 /2024 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Hà Nam truy tố bị cáo Nguyễn Tuỳ T về tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy 

tính, mạng viễn thông” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 288 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam giữ nguyên 

Cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuỳ T phạm 

tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; Căn cứ điểm b 

khoản 1 Điều 288; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật 

Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuỳ T từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù; Về hình 

phạt bổ sung: Không phạt bổ sung đối với bị cáo; Về trách nhiệm dân sự: Do 

Bưu điện tỉnh B không đề nghị nên không đặt ra; Về xử lý vật chứng, căn cứ 

Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị tịch thu sung 

quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS màu trắng, lắp bên trong 

sim số 0707.438.777, 01 điện thoại di động hiệu Iphone SE màu đen; 01 cây 

máy tính hiệu HP màu đen + 01 màn hình máy tính hiệu HP màu đen + 01 bàn 

phím máy tính hiệu HP màu đen, bạc + 01 bộ dây nguồn máy tính màu đen do 

có liên quan đến tội phạm và số tiền 52.000.000 đồng bị cáo thu lợi bất chính để 

sung quỹ Nhà nước. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tuỳ T khai nhận hành vi phạm tội của mình 

như nội dung bản Cáo trạng; không có ý kiến tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Không có khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy các hành vi, quyết 

định tố tụng của người tiến hành tố tụng thực hiện là đúng quy định pháp luật. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên toà, Hội đồng xét xử thảo luận về tư cách 

tham gia tố tụng của một số Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

được xác định tại Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2024/QĐXXST-HS ngày 
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08 tháng 4 năm 2024 (gồm 07 người, trừ anh Phạm Ngọc D) xét cần thay đổi tư 

cách họ thành Người làm chứng mới phù hợp. Một số người làm chứng được 

triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt nhưng đã có đầy đủ lời khai tại cơ quan điều tra 

nên sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án; Hội đồng xét xử 

quyết định tiếp tục xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.  

Đối với anh Bùi Đình N(CCCD số 030085xxxxxx do Cục QLXNC và 

TTXH Bộ Công an cấp) có mặt tại phiên toà trình bày bản thân là thân nhân của 

bị cáo Nguyễn Tuỳ T, mẹ bị cáo đã nhờ anh nộp hộ 52.000.000 đồng là số tiền 

bị cáo thu lợi bất chính. Anh không đề nghị gì về số tiền này và đề nghị không 

bổ sung đưa anh vào tham gia tố tụng với tư cách Người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án. 

[3] Về hành vi phạm tội và tội danh của bị cáo:  

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Tuỳ T thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp lời 

khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, lời khai Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án, Người làm chứng, các bản dữ liệu trích từ điện thoại, máy tính, kết 

quả thực nghiệm điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Một số 

Người làm chứng có mặt (chị Lâm Thị C, bà Nguyễn Thị H, chị Ngô Thị K. H) 

trình bày bản thân không quen biết bị cáo, không đồng ý cho bị cáo sử dụng, bán 

thông tin cá nhân và đề nghị Toà án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Do đó, đủ cơ sở kết luận: Từ tháng 4/2028 đến tháng 4/2022, bị cáo Nguyễn 

Tuỳ T đã lợi dụng công việc được giao tại Bưu điện tỉnh B, với nhiệm vụ quản lý 

hoạt động của các Bưu điện văn hoá xã, được cấp tài khoản để truy cập phần mềm 

nội bộ Bcol.vnpost.vn, trang Website cccd.vnpost.vn và các phần mềm khác để lấy 

số liệu làm báo cáo liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ bưu điện; bị cáo đã 

vào hệ thống phần mềm nội bộ Bcol.vnpost.vn và trang Website cccd.vnpost.vn 

trích xuất 12.358.398 thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, điện thoại, tên tỉnh, huyện, 

xã, nhà mạng) của các cá nhân thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; sau đó sử 

dụng phần mềm Excel để lọc những thông tin cá nhân “STT, Họ tên, địa chỉ, điện 

thoại, tên tỉnh, tên huyện, tên xã, nhà mạng”, sắp xếp các thông tin này thành các File 

Excel theo từng tỉnh, thành phố; đến tháng 11/2023, bị cáo sử dụng tài khoản mạng 

xã hội Zalo “Nguyễn T” đăng rao bán dữ liệu là thông tin cá nhân để lấy tiền, cụ thể: 

Ngày 15/12/2023 gửi 17 File Excel chứa tổng số 10.429.079 thông tin cá nhân của 

những người ở 17 tỉnh thành phố (Cáo trạng đã nêu) đến tài khoản Zalo “Minh Triết” 

đến bán cho người sử dụng tài khoản này thu lợi 25 triệu đồng; Ngày 18/12/2023 

tiếp tục bán 17 File Excel chứa tổng số 1.938.319 là thông tin cá nhân của những 

người ở 17 tỉnh, thành phố (Cáo trạng đã nêu) cho ngưởi sử dụng tài khoản Zalo 

“Minh Triết” để người này chuyển 27 triệu đồng cho Nguyễn Tuỳ T tại Phòng giao 

dịch Ngân hàng Viettinbank - Chi nhánh Lý Nhân. Tổng số tiền Nguyễn Tuỳ T thu 

lợi từ việc bán thông tin cá nhân trái phép là 52.000.000 đồng. 
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Hành vi trên của bị cáo Nguyễn Tuỳ T đã phạm tội “Sử dụng trái phép 

thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

288 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quy định và trật tự quản lý 

về môi trường mạng; xâm phạm lợi ích, uy tín của tổ chức và quyền lợi của cá 

nhân, đến trật tự an toàn xã hội cần xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo và phòng 

ngừa loại tội phạm này. 

[4] Xét nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

4.1. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt; không có tiền án, tiền sự.  

4.2. Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. 

4.3. Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành 

khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

thông qua gia đình giao nộp số tiền 52.000.0000 đồng thu lợi bất chính, có Đơn 

trình bày hoàn cảnh khó khăn (không có xác nhận) để xem xét cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

 [5] Về hình phạt đối với bị cáo: 

Hình phạt chính: Xem xét toàn diện vụ án, nguyên nhân, điều kiện phạm 

tội, đánh giá đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cần xử bị cáo bằng 

hình phạt tương xứng nhằm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm thực hiện hành vi 

phạm tội trong lĩnh vực sử dụng công nghệ trong tình hình hiện nay. 

Hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội có thu lợi bất chính, tuy nhiên do số 

tiền thu lợi đã được khắc phục toàn bộ; xét tính chất mức độ và hoàn cảnh của bị 

cáo nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Tịch thu số tiền 52.000.000 đồng bị cáo thu lợi bất chính sung quỹ Nhà 

nước (Số tiền này đại diện gia đình bị cáo đã giao nộp đủ). 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại Văn bản số 22/BĐBRVT-TCHC ngày 

11/3/2024 của Bưu điện tỉnh B nội dung: Do chưa xác định được phần thiệt hại 

bị cáo gây ra nên Bưu điện chưa có yêu cầu bồi thường. Tại Văn bản số 

59/BĐBRVT-TCHC ngày 23/4/2024 của Bưu điện tỉnh B, nội dung Bưu điện 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường; xét đây là sự tự nguyện của Bưu điện tỉnh 

B nên Toà án không đặt ra giải quyết. 

 [7] Xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS màu 

trắng, lắp bên trong sim số 0707.438.777; 01 điện thoại di động hiệu Iphone SE 
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màu đen; 01 cây máy tính hiệu HP màu đen + 01 màn hình máy tính hiệu HP 

màu đen + 01 bàn phím máy tính hiệu HP màu đen, bạc + 01 bộ dây nguồn máy 

tính màu đen (có liên quan đến tội phạm) và số tiền 52.000.000 đồng (do bị cáo 

thu lợi bất chính), đều tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

  [8] Về nội dung khác của vụ án: Đối với người sử dụng tài khoản Zalo có 

tên “Minh Triết” đăng ký số điện thoại 0836.851.626, tài liệu điều tra xác định 

chị Nguyễn P.T, sinh năm 2009 ở Tổ dân phố T, phường L, thành phố P, tỉnh Hà 

Nam là chủ thuê bao, tuy nhiên chị Nguyễn P.T không sử dụng số điện thoại 

này, không biết người có tài khoản Zalo trên; Cơ quan điều tra đã tiến hành điều 

tra nhưng không có cơ sở làm rõ nên không đặt ra. 

 [8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về hình sự: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 288; điểm i, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47; Điều 50 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 

135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án: Tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Tuỳ T phạm tội “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn 

thông”; Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuỳ T 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, ngày 19/12/2023. 

Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Tuỳ T. 

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước (1) 01 điện thoại di 

động hiệu Iphone XS màu trắng, số Imei 357205095196147 lắp bên trong sim 

Mobi Fone số 0707.438.777, loại máy cũ đã qua sử dụng; (2) 01 điện thoại di 

động hiệu Iphone SE màu đen, số Imei 1: 355048445806052, số Imei 2: 

355048445864143, loại cũ máy đã qua sử dụng; (3) 01 cây máy tính hiệu HP 

màu đen, số Seri MXL 5151WRK, loại cũ đã qua sử dụng + 01 màn hình máy 

tính hiệu HP màu đen, loại cũ đã qua sử dụng + 01 bàn phím máy tính hiệu HP 

màu đen, bạc, loại cũ đã qua sử dụng + 01 bộ dây nguồn máy tính màu đen, loại 

cũ đã qua sử dụng (Tình trạng tang vật theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, 

vật chứng ngày 02/4/2024 giữa Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam) và (4) số tiền 52.000.000 đồng gia đình bị cáo 

đã giao nộp (theo Biên lai thu tiền số 0001594 ngày 22/4/2024 của Cục thi hành 

án dân sự tỉnh Hà Nam). 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Tuỳ T phải nộp 200.000 (Hai 

trăm nghìn) đồng. 



10 

 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.  

 Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam; 

- Công an tỉnh Hà Nam; 

- Sở tư pháp tỉnh Hà Nam; 
- Bị cáo;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Lưu hồ sơ, Tòa HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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